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Ma trận đề thi học kì 2 lớp 4 theo Thông tư 22
Ma trận đề kiểm tra Tiếng Việt học kì 2 lớp 4

Mạch kiến
thức,

kĩ năng

Số
câu
và số
điểm

Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Tổng
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1. Kiến thức
tiếng Việt, văn

học

Số
câu 1 2 1 3 1

Số
điểm 0,5 1,0 0,

5 1,5 0,
5

2.
Đọc

a) Đọc
thành
tiếng

Số
câu 1 1

Số
điểm 1,0 1,0

b) Đọc
hiểu

Số
câu 1 2 1 3 1

Số
điểm 0,5 1,0 0,

5 1,5 0,
5

3.
Viết

a) Chính
tả

Số
câu 1 1

Số
điểm 2,0 2,0

b) Đoạn,
bài

(viết
văn)

Số
câu 1 1

Số
điểm

3,
0

3,
0

4.

Nghe
-nói

Kết hợp trong đọc và viết chính tả

Tổng

Số
câu 2 1 4 1 1 2 6 3 2

Số 1,0 2,0 2,0 1,0 3, 1,0 3,0 4, 3,0
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điểm 0 0

Ma trận đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4

Mạch kiến thức,

kĩ năng

Số
câu
và số
điểm

Mức 1

Nhận
biết

Mức 2

Thông
hiểu

Mức 3

Vận
dụng

Mức 4
VD sáng

tạo

TỔNG

T
N
K
Q
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L

T
N
K
Q

TL
TN
KQ

TL
TNK
Q

TL TNKQ TL

Nhận biết tính chất
cơ bản của phân
số. Đọc đúng phân
số; Biết thực hiện
từng phép tính với
phân số; Biết so
sánh các phân số

Số
câu

1 1 1 1 1 2 1 1 4 3

Số
điểm 0,5 1,

0
0,5 0,5 0,5 1,5 0,5 2 2,0 5,0

Yếu tố hình học:
Đơn vị đo diện
tích; Nhận biết
hình bình hành;
Hình chữ nhật

Số
câu

1 1 1 1 1 4 1

Số
điểm 0,5 0,5 0,5 0,5 1 2,0 1

Tổng

Số
câu

2 1 2 1 2 2 1 3 5 4

Số
điểm

1 1,
0 1 0,5 1,5 1,5 0,5 3,0 4 6
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Ma trận đề kiểm tra môn Toán học kì 2 lớp 4

Mạch kiến thức,

kĩ năng

Số câu
và số
điểm

Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Tổng

TNK
Q

TL
TNK
Q

TL
TNK
Q

TL
TN
KQ

TL
TN
KQ

TL

Số tự nhiên và
phép tính với các
số tự nhiên. Phân
số và các phép
tính với phân số.

Số câu 4 2 1 2 1 8 2

Số
điểm

2,0 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 2,0

Đại lượng và đo
đại lượng với các
đơn vị đo đã học.

Số câu 2 2

Số
điểm

1,0 1,0

Yếu tố hình học:
hai đường thẳng
vuông góc, hai

đường thẳng song
song; hình thoi,

diện tích hình thoi.

Số câu 2 2

Số
điểm

1,0 1,0

Giải bài toán về
tìm hai số khi biết
tổng (hiệu) và tỉ
số của hai số đó.

Số câu 1 1

Số
điểm

2,0 2,0

Tổng

Số câu 6 4 1 2 1 1 12 3

Số
điểm

3,0 2,0 1,0 1,0 2,0 1,0 6,0 4,0
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Bảng ma trận đề thi Khoa học lớp 4 học kì 2

Ma trận đề thi học kì 2 môn Lịch sử - Địa lý lớp 4

Mạch kiến thức,

kĩ năng

Số câu và số
điểm

Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Tổng

TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL

1. Nhà Lê và việc tổ chức
quản lí đất nước

Số câu 1 1

Số điểm 1 1,0

Câu số 1

2. Văn hóa và khoa học
thời Hậu Lê

Số câu 1 1

Số điểm 1 1,0

Câu số 2
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3. Trường học Thời Hậu
Lê

Số câu 1 1

Số điểm 1 1,0

Câu số 5

4. Chiến thắng Chi Lăng

Số câu 1 1

Số điểm 1 1,0

Câu số 4

5. Những chính sách về

kinh tế và văn hóa của của
Quang Trung

Số câu 1 1

Số điểm 1 1,0

Câu số 3

6. Đồng bằng Nam Bộ

Số câu 1 1

Số điểm 1 1,0

Câu số 7

7. Thành phố Hồ Chí Minh

Số câu 1 1

Số điểm 1 1,0

Câu số 8

8. Vùng biển Việt Nam

Số câu 1

Số điểm 1 1

Câu số 10 1,0

9. Người dân và hoạt động
sản xuất ở đồng bằng
duyên hải miền Trung

Số câu 1 1

Số điểm 1 1,0

Câu số 6

10. Ôn tập Số câu 1 1

Số điểm 1 1,0

Câu số 9

Tổng Số câu 4 2 1 1 1 1 7 3

Số điểm 4 2 1 1 1 1 7 3
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Ma trận đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 4

Mạch

kiến thức, kĩ năng

Số câu và
số điểm

Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Tổng điểm và tỉ lệ %

TN TL/

TH

TN TL/

TH

TN TL/

TH

TN TL/

TH

Tổng TL

1. Phần mềm học tập: Trò

chơi thể thao golff

Số

câu 1 1 2

Số

điểm

0,5 0,5 1.0 10%

2. STVB: Căn lề, cỡ chữ
và phông chữ

Số

câu 1 1 2

Số

điểm

0,5 0,5 1.0 10%

3. STVB: Sao chép và
trình bày chữ in đậm,
nghiêng

Số

câu 1 1 2

Số

điểm

0,5 3.0 3,5 35%

4. Lập trình logo: Điều
khiển tuần tự

Số

câu 1

1

2 2

Số

điểm

0,5 3.0 3,5 10%

5. Lập trình logo: Điều
khiển lặp

Số

câu

1 1 2

Số

điểm

0,5 O,5 1 35%

Tổng Số

câu

4 0 4 0 0 1 0 1 10
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Ma trận phân bố câu hỏi

Số

điểm

2.0 - 2.0 - - 30% - 3.0 10.0 100%

Tỉ lệ% 20% 0% 20% 0% 0% 30% 0% 30% 100%

Tỉ lệ 20% 20% 30% 30%

Theo

mức

Chủ đề Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Cộng

1. PMHT: Trò chơi thể thao golff Số câu 1 1 2

Câu số A.1 A.2

2. STVB: Căn lề, cỡ chữ và phông chữ Số câu 1 1 2

Câu số A.3 A.4

3. STVB: Sao chép và trình bày chữ in đậm, nghiêng Số câu 1 1 2

Câu số A.5 B.2

4. Lập trình logo: Điều khiển tuần tự Số câu 1 1 2

Câu số A.6 B.1

5. Lập trình logo: Điều khiển lặp Số câu 1 1 2

Câu số A.7 A.8

Tổng số câu 4 4 1 1 10
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